
LỚP 2 · MÊ CUNG TOÁN

Bảng nhân 2, 3, 4, 5 và 10
Họ tên ____________

Lớp ____ Ngày ____

Vào ở ô BẮT ĐẦU. Tính phép tính, rồi đi qua cửa có kết quả đúng. Tô màu đường đi của em cho tới ĐÍCH.

BẮT ĐẦU

11 24 15 30

13 20 14 16

34 16 19 8

80 13 12 6

8 10 70 20

17 40 6 24

15 18 12 20 8

12 8 30 10 4

35 12 18 16 90

90 9 13 12 24

6 4 70 28 19

4 × 4 3 × 8 3 × 5 3 × 10 4 × 2

3 × 4 3 × 6 4 × 5 7 × 2 4 × 1

7 × 5 8 × 2 3 × 6 5 × 2 9 × 10

8 × 10 3 × 4 4 × 3 4 × 4 ĐÍCH

4 × 1 4 × 2 10 × 6 3 × 6 7 × 3

4 × 4 5 × 9 1 × 5 6 × 5 10 × 3
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Đáp án BẢN GIÁO VIÊN

BẮT ĐẦU

11 24 15 30

13 20 14 16

34 16 19 8

80 13 12 6

8 10 70 20

17 40 6 24

15 18 12 20 8

12 8 30 10 4

35 12 18 16 90

90 9 13 12 24

6 4 70 28 19

4 × 4 3 × 8
13

3 × 5
14

3 × 10
15

4 × 2
16

3 × 4
1

3 × 6
12

4 × 5
11

7 × 2
10

4 × 1
17

7 × 5
2

8 × 2
5

3 × 6
6

5 × 2
9

9 × 10
18

8 × 10
3

3 × 4
4

4 × 3
7

4 × 4
8

ĐÍCH

4 × 1 4 × 2 10 × 6 3 × 6 7 × 3

4 × 4 5 × 9 1 × 5 6 × 5 10 × 3
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